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Tên ngành đăng ký đào tạo: Kế toán

Mã số: 51340301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng
1. Đội ngũ giảng viên

Mẫu 1.  Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các môn học/ học phần của ngành Kế toán.
	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành
	Học phần/môn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm

	01
	Nguyễn Kính
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Giảng viên chính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Phụ trách Kế toán
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Kinh tế
	Thị trường chứng khoán, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Chuyên đề tốt nghiệp, 3 tín chỉ

	02
	Bùi Ánh Tuyết
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2015
	Kế toán
	Kế toán nhà nước, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp, 5 tín chỉ

	03
	Lưu Thị Thúy
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2014
	Kế toán
	Kinh tế vi mô, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nguyên lý bảo hiểm, 3 tín chỉ

	04
	Lữ Xuân Trang
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Tài chính – Ngân hàng
	Tài chính doanh nghiệp P1, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Chuyên đề môn học, 1 tín chỉ

	05
	Nguyễn Thị Kim Dung

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2006
	Kế toán
	Thuế, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tài chính doanh nghiệp P2, 2 tín chỉ

	06
	Nguyễn Thị Thanh Thảo

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Kế toán
	Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 2, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Marketing căn bản, 2 tín chỉ

	07
	Trần Thị Phương Oanh

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Kế toán
	Nguyên lý thống kê kinh tế, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nguyên lý kế toán, 3 tín chỉ

	08
	Vũ Như Quỳnh

Sinh năm; 1983

Chức vụ: Kế toán viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Kế toán
	Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Quản trị học, 2 tín chỉ

	09
	Giáp Thị Vượng

Sinh năm: 1987

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Kế toán – Kiểm toán
	Kế toán thương mại dịch vụ, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tài chính tiền tệ, 2 tín chỉ

	10
	Nguyễn Thị Kim Anh

Sinh năm: 1975

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Kế toán
	Hệ thống thông tin kế toán P1, 2 tín chỉ

	11
	Nguyễn Thị Hải Hà

Sinh năm: 1981

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Kế toán
	Hệ thống thông tin kế toán P2, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Kế toán quản trị P1, 2 tín chỉ

	12
	Mai Thu Hương

Sinh năm: 1986

Chức vụ: Kế toán viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Kế toán
	Phân tích hoạt động kinh doanh, 2 tín chỉ

	13
	Võ Thị Lệ Trân

Sinh năm: 1979

Chức vụ: Kế toán viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Kế toán
	Quản trị văn phòng, 2 tín chỉ

	14
	Huỳnh Văn Hiếu

Sinh năm: 1983

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Kế toán Kiểm toán
	Kiểm toán P1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Kiểm toán P2, 2 tín chỉ

	15
	Lưu Hoàng Hải Yến

Sinh năm: 1985

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Kế toán
	Toán tài chính, 2 tín chỉ

	16
	Hồng Mộng Tuyết Dung

Sinh năm: 1970

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Tài chính kế toán các doanh nghiệp
	Thanh toán quốc tế, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Quản trị dự án đầu tư, 3 tín chỉ

	17
	Phan Thị Ngọc Phượng

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Tài chính ngân hàng
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, 2 tín chỉ

	18
	Đặng Thị Nhật Minh

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Cử nhân Luật
	Luật Kinh Doanh, 2 tín chỉ

	19
	Lê Thu Thảo

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
	Xác suất thống kê (Toán chuyên đề 1), 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Quy hoạch tuyến tính (Toán chuyên đề 4), 2 tín chỉ

	20
	Phạm Quỳnh Như

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2014
	Kinh tế Tài chính ngân hàng
	Đạo đức kinh doanh, 2 tín chỉ

	21
	Nguyễn Ngọc Quỳnh

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Kinh tế
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, 5 tín chỉ

	22
	Lương Thị Thanh Hà

Năm sinh: 1961

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Kinh tế
	Tư tưởng Hồ Chí Minh, 2 tín chỉ

	23
	Nguyễn Anh Kiệt

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Giáo dục chính trị
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, 3 tín chỉ

	24
	Bùi Thành Dũng

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Luật học
	Pháp luật đại cương, 2 tín chỉ

	25
	Nguyễn Phương Hà

Năm sinh:1979

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Giáo dục học
	Tâm lý học đại cương, 2 tín chỉ

	26
	Vũ Hạnh Chiêu

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Ngữ Văn Anh
	Anh văn 1, 4 tín chỉ.

	
	
	
	
	
	Anh văn chuyên ngành Kế toán, 2 tín chỉ

	27
	Nguyễn Văn Danh

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2006
	
	Tin học ứng dụng, 2 tín chỉ

	28
	Giang Phi Hùng

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục thể chất, 2 tín chỉ

	29
	Hồ Thị Khuyên

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Nhân viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Sư phạm Đại lý
	Đại lý kinh tế Việt Nam, 2 tín chỉ

	30
	Nguyễn Trọng Nghĩa

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Tiến sĩ

Nước: Mỹ 

Năm tốt nghiệp: 2006
	Quản trị kinh doanh
	Mỹ học, 2 tín chỉ

	31
	Ngô Thanh Điền

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Giáo viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Giáo dục thể chất

CC Giáo dục Quốc phòng
	Giáo dục quốc phòng, 2 tín chỉ

	32
	Phạm Thị Thu Nga
Năm sinh: 1976

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Lý luận và phương pháp giảng dạy BM Toán
	Toán cao cấp C1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Toán cao cấp C2, 2 tín chỉ
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2. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị 

Mẫu 3.  Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy ngành Kế toán    

	Số TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ  học phần/môn học

	1
	Phòng học sử dụng chung
	54
	3653,5
	Máy vi tính
	54
	Khối kiến giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	
	
	
	
	Máy chiếu
	27
	

	
	
	
	
	Bảng từ
	54
	

	
	
	
	
	Bàn ghế Giáo viên
	54
	

	
	
	
	
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	1512
	

	
	
	
	
	Hệ thống âm thanh
	59
	

	2
	Phòng máy tính (H1-1-11)
	01
	80
	Máy vi tính chủ
	01
	Tin học ứng dụng

	
	
	
	
	Máy vi tính
	50
	

	
	
	
	
	Máy chiếu
	01
	

	
	
	
	
	Máy lạnh
	03
	

	
	
	
	
	Hệ thống mạng
	01
	

	
	
	
	
	UPS
	01
	

	3
	Phòng học ngoại ngữ   ( C2.1-03)
	01
	67,5
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	01
	Anh văn 1 & Anh văn chuyên ngành kế toán



	
	
	
	
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	01
	

	
	
	
	
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	01
	

	
	
	
	
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	40
	

	
	
	
	
	Bộ Headphone with Microphone.
	41
	

	
	
	
	
	Máy chiếu Projector
	01
	

	
	
	
	
	Máy lạnh 2 khối 
	02
	

	
	
	
	
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN)
	01
	

	
	
	
	
	Máy in laser HP P1006(A4)
	01
	

	
	
	
	
	UPS Santak 1000VA offline, 600W TG1000
	01
	

	
	
	
	
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	01
	

	
	
	
	
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	40
	

	
	
	
	
	Bàn Lab HS 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	20
	

	
	
	
	
	Ampli 100W Ariang
	01
	

	
	
	
	
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	01
	

	
	
	
	
	Micro dây cầm tay Ariang
	01
	

	
	
	
	
	Hệ thống âm thanh phòng học
	01
	

	
	
	
	
	Máy phát băng đĩa 
	05
	

	
	
	
	
	Máy băng đĩa 
	07
	

	
	
	
	
	Máy cassette 
	06
	

	4
	-Sân thể thao

-Kho chứa dụng cụ học tập
	
	8700

38,7
	Trụ bóng rổ
	02
	Giáo dục thể chất

	
	
	
	
	Đồng hồ bấm giây
	01
	

	
	
	
	
	Lưới cầu đá
	03
	

	
	
	
	
	Lưới cầu lông
	03
	

	
	
	
	
	Lưới bóng chuyền
	02
	

	
	
	
	
	Vợt cầu lông
	10
	

	
	
	
	
	Tạ ném 3kg
	10
	

	
	
	
	
	Tạ ném 5 kg
	10
	

	
	
	
	
	Thước cao 1m
	02
	

	
	
	
	
	Thước dây 35m
	03
	

	
	
	
	
	Bàn đạp xuất phát
	11
	

	
	
	
	
	Cột đa năng
	06
	

	
	
	
	
	Bàn bóng bàn
	01
	

	
	
	
	
	Bóng đá
	60
	

	5
	- Hội trường A

- Sân thể thao

- Kho quản lý dụng cụ(I2-03)
	
	608

8700

59
	Bao đạn và túi đựng đạn
	30
	Giáo dục quốc phòng

	
	
	
	
	Cáng cứu thương
	02
	

	
	
	
	
	Đĩa hình huấn luyện
	05
	

	
	
	
	
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	02
	

	
	
	
	
	Giá đặt bia
	05
	

	
	
	
	
	Giá đặt súng
	02
	

	
	
	
	
	Kính kiểm tra ngắm
	02
	

	
	
	
	
	Lựu đạn tập ф1 gang
	30
	

	
	
	
	
	Lựu đạn ф1 cắt bổ 
	10
	

	
	
	
	
	Máy bắn tập MBT-03
	01
	

	
	
	
	
	Máy bắn tập MPT-O
	01
	

	
	
	
	
	Mô hình đạn AK luyện tập
	10
	

	
	
	
	
	Mô hình đường đạn
	02
	

	
	
	
	
	Mô hình đường đạn trong không khí
	02
	

	
	
	
	
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	15
	

	
	
	
	
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	03
	

	
	
	
	
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	09
	

	
	
	
	
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	03
	

	
	
	
	
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	12
	

	
	
	
	
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	45
	

	
	
	
	
	Súng bắn tập laser
	03
	

	
	
	
	
	Tranh GDQP
	04
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3. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo 

a) Thư viện

- Diện tích thư viện: 608 m2 trong đó diện tích phòng đọc: 360 m2
- Số chỗ ngồi: 200; 
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 20

- Phần mềm quản lý thư viện: Có
- Thư viện điện tử: www.lytc.tailieu.vn
- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 545 
b) Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo
Mẫu 5 - Danh mục Giáo trình của ngành Kế Toán

	Số TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà 
Xuất Bản
	Năm Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học/
Học phần

	1
	Giáo trình We are in business
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Anh văn Chuyên ngành 1

	2
	Giáo trình Tin học ứng dụng
	Tập thể giáo viên khoa Tài chính kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tin học Ứng dụng

	3
	Giáo trình Kinh Tế Học
	Tập thể giáo viên Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kinh tế vi mô

	4
	Giáo trình Luật kinh doanh
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Luật kinh doanh 

	5
	Giáo trình Luật kinh doanh
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Marketing căn bản 

	6
	Giáo trình Quản trị học
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị học 

	7
	Giáo trình Quản trị văn phòng
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị văn phòng

	8
	Giáo trình Soạn thảo văn bản
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị văn phòng

	9
	Giáo trình Địa lý Kinh tế
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Địa lý kinh tế việt nam 

	10
	Giáo trình Tài chính - Tiền tệ
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tài chính – tiền tệ p1

	11
	Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	12
	Giáo trình Nguyên lý Kế toán
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán
	Văn Hóa Sài Gòn
	2006
	2
	Nguyên lý kế toán 

	13
	Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 1
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tài chính doanh nghiệp p1

	14
	Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Quang Uẩn 
	Giáo dục  
	2007 
	1
	Tâm lý học đại cương

	15
	Toán Cao cấp


	GS. Lê Văn Hốt
	Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 1

	16
	Toán Cao cấp
	TS Nguyễn Phú Vinh
	Trường ĐH Công nghiệp  TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 2

	17
	Xác suất thống kê 
	Đào Hữu Hồ
	ĐHQG Hà Nội
	1999
	1
	Xác suất thống kê

	18
	Quy hoạch tuyến tính
	Đặng Hấn
	Trường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh,
	1995
	1
	Quy hoạch tuyến tính


	19
	Nhập môn Logic học
	Phạm Đình Nghiệm
	ĐH quốc gia TP.HCM
	2007
	1
	Logic học

	20
	Giáo trình Toán tài chính
	Tập thể tác giả Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Toán tài chính 

	21
	Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 2
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Tài chính doanh nghiệp p2 

	22
	Giáo trình Nguyên lý thực hành bảo hiểm
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Nguyên lý bảo hiểm 

	23
	Giáo trình Thiết lập, phân tích, thẩm định dự án đầu tư
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Quản trị dự án đầu tư 

	24
	Giáo trình Thị Trường Chứng khoán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính - Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Thị trường chứng khoán 

	25
	Giáo trình Thuế
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính - Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Thuế

	26
	Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán tài chính doanh nghiệp  p1

	27
	Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 2
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán tài chính doanh nghiệp p2

	28
	Giáo trình Kế Toán Thương mại dịch vụ
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán thương mại dịch vụ 

	29
	Giáo trình Kế toán quản trị chi phí
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	 Kế toán quản trị p1

	30
	Giáo trình Kế toán Nhà nước
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kế toán nhà nước

	31
	Giáo trình Hệ thống thông tin Kế Toán P.1 (Kế toán Excel)
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Hệ thống thông tin kế toán p1

	32
	Giáo trình Hệ thống thông tin Kế Toán P.2 (Kế toán trên Access)
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Hệ thống thông tin kế toán p.2

	33
	Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Phân tích hoạt động kinh doanh 

	34
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kiểm toán p1

	35
	Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Đồ án học phần

	36
	Giáo trình Thanh toán quốc tế
	Tập thể giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Thanh toán quốc tế 

	37
	Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

	38
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Kiểm toán p2


	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh


	HIỆU TRƯỞNG




Mẫu 6. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Kế toán
	Số

TT
	Tên sách chuyên khảo/ tạp chí
	Tên tác giả

đơn vị xuất bản
	Nhà xuất bản số, tập, năm xuất bản
	số bản
	Sử dụng cho môn học /học phần

	1
	Acompany to acompany
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	2
	Grammar in use
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	3
	Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	4
	Enterprise 2,3
	 
	 
	1
	Anh văn Chuyên ngành 1

	5
	Giáo trình Tự học Microsoft Excel
	 
	Giao Thông Vận Tải, 2007
	1
	Tin học Ứng dụng

	6
	Giáo trình Kinh tế vi mô và vĩ mô
	Tập thể giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	1
	Kinh tế Vi mô

	7
	Giáo trình Kinh tế vi mô và vĩ mô
	Tập thể giảng viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCM
	 Trường ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCM
	1
	Kinh tế Vi mô

	8
	Giáo trình Luật kinh doanh
	 
	Thống kê
	1
	Luật Kinh doanh 

	9
	Giáo trình Luật kinh doanh
	 
	Thống kê
	1
	Marketing căn bản 

	10
	Giáo trình Luật kinh doanh
	 
	Thống kê
	1
	Quản trị học 

	11
	Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan chính quyền địa phương đơn vị hành chính sự nghiệp
	Th.s Lê Văn In
	Chính Trị Quốc Gia
	1
	Quản trị văn phòng

	12
	Soạn thảo văn bản của các tổ chức Đảng, Mặt trận, Công Đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Cấp cơ sơ và trên cơ sở
	Th.s Lê Văn In
	Chính Trị Quốc Gia
	1
	Quản trị văn phòng

	13
	Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam
	PGS.Văn Thái
	Giáo Dục, 1999
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	14
	Giáo trình Địa Lý Kinh tế Học
	TS. Nguyễn Đức Tuấn
	Thống Kê
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	15
	Giáo trình Địa Lý Kinh tế Việt Nam
	TS. Trần Văn Thông
	Thống Kê
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	16
	Những Con Rồng Lâm Bệnh
	Vũ Tuấn Anh
	Khoa Học Xã Hội
	1
	Địa lý Kinh tế Việt Nam 

	17
	Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 
	PGS. TS Dương Thị Bình Minh
	Giáo dục
	1
	Tài chính – Tiền tệ P1

	18
	Giáo trình Lý thuyết Tài chính
	TS Dương Đăng Chinh
	Tài Chính
	1
	Tài chính – Tiền tệ P1

	19
	Giáo trình Lý thuyết tài chính
	 
	Tài Chính
	1
	Tài chính – Tiền tệ P1

	20
	Bài giảng và Bài tập lý thuyết thống kê 
	Trần Bá Nhẫn
	 Khoa Thống kê - Toán Kinh tế Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
	1
	Nguyên lý Thống kê kinh tế

	21
	Bài tập Lý thuyết Thống kê
	Trần Bá Nhẫn - Hà Văn Sơn
	 Khoa Thống kê - Toán Kinh tế Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM
	1
	Nguyên lý Thống kê kinh tế

	22
	Giáo trình Kế toán đại cương
	Võ Văn Nhị
	Thống kê, 2004
	1
	Nguyên lý Kế toán 

	23
	Luật Kế toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Nguyên lý Kế toán 

	24
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Nguyên lý Kế toán 

	25
	Tài chính doanh nghiệp hiện đại
	PGS.TS Trần Ngọc Thơ
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	26
	Quản trị tài chính căn bản
	TS Nguyễn Quang Thu
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	27
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Hải Sản
	Thống kê
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	28
	Quản trị tài chính
	TS Nguyễn Văn Thuận
	TP Hồ Chí Minh
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P1

	29
	Giáo trình Toán Tài chính
	TS. Lại Tiến Dĩnh
	Thống Kê, 1998
	1
	Toán Tài chính 

	30
	Giáo trình Toán Tài chính
	TS. Nguyễn Ngọc Định, Th.S Nguyễn Thị Liên Hoa, Th.S Bùi Hữu Phước
	Thống kê, 1999
	1
	Toán Tài chính 

	31
	Tài chính doanh nghiệp hiện đại
	PGS.TS Trần Ngọc Thơ
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	32
	Quản trị tài chính căn bản
	TS Nguyễn Quang Thu
	Giáo dục
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	33
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Hải Sản
	Thống kê
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	34
	Quản trị tài chính
	TS Nguyễn Văn Thuận
	Tp Hồ Chí Minh
	1
	Tài chính Doanh nghiệp P2

	35
	Nguyên lý thực hành bảo hiểm
	Nguyễn Tiến Hùng (chủ biên)
	Tài chính, 2007
	1
	Nguyên lý Bảo hiểm 

	36
	Phân tích hoạt động doanh nghiệp
	Nguyễn Tấn Bình
	Trường ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	37
	Thẩm định dự án đầu tư
	Vũ Công Tuấn
	Tp Hồ Chí Minh, 1999
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	38
	Dự án và kế hoạch kinh doanh
	Đỗ Minh Cương
	Chính trị quốc gia, 2000
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	39
	Excel ứng dụng trong quản trị tài chính
	Đinh Thế Hiển
	Thống kê, 2002
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	40
	Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế
	PGS.TS Nguyễn Thanh Thu
	Thống kê, 1996
	1
	Quản trị Dự án đầu tư

	41
	Thị trường chứng khoán
	Tiến sĩ Bùi Thị Kim Yến
	Thống kê
	1
	Thị trường Chứng khoán 

	42
	Excel ứng dụng trong tài chính
	Đinh Thế Hiển
	Thống kê, 2002
	1
	Thị trường Chứng khoán 

	43
	Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế
	 
	 
	1
	Thuế

	44
	Các tạp chí, tài liệu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng
	 
	 
	1
	Thuế

	45
	Giáo trình Kế toán tài chính
	 Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2010
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	46
	Luật Kế Toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	47
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	48
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P1

	49
	Giáo trình Kế toán tài chính
	 Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2010
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	50
	Luật Kế Toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	51
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	52
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2006
	1
	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp  P2

	53
	Giáo trình Kế toán tài chính
	 Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2010
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	54
	Kế toán thương mại
	Hà Xuân Thạch
	Thống Kê, 2005
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	55
	Kế Toán Thương Mại
	Trần Phú Giang
	Thống Kê, 2005
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	56
	Luật Kế Toán
	 
	Tài chính, 2005
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	57
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	 
	Tài chính, 2006
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	58
	Chế độ kế toán doanh nghiệp
	 
	Bộ Tài Chính, 2006
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	59
	Hệ thống các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	60
	Các thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT do Bộ Tài Chính hoặc Tổng cục thuế ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	61
	QĐ 206/2003/QĐ – BTC về trích khấu hao tài sản cố định
	 
	 
	1
	Kế toán Thương mại Dịch vụ 

	62
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể tác giả Khoa Kiểm Toán - Kế Toán, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	1
	Kế toán Quản trị P1

	63
	Kế toán chi phí
	Khoa Kế toán  - Kiểm toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	1
	Kế toán Quản trị P1

	64
	Bài tập Kế toán chi phí
	PGS.TS Phạm Văn Dược – ThS. Đào Tất Thắng
	 
	1
	Kế toán Quản trị P1

	65
	Hệ thống các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Quản trị P1

	66
	Các thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT do Bộ Tài Chính hoặc Tổng cục thuế ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Quản trị P1

	67
	QĐ 206/2003/QĐ – BTC về trích khấu hao tài sản cố định
	 
	 
	1
	Kế toán Quản trị P1

	68
	Hệ thống kế toán hành chánh sự nghiệp
	 
	Tài chính, 2004
	1
	Kế toán Nhà nước

	69
	Hệ thống các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Nhà nước

	70
	Các thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT do Bộ Tài Chính hoặc Tổng cục thuế ban hành
	 
	 
	1
	Kế toán Nhà nước

	71
	Quyết định 206/2003/QĐ – BTC về trích khấu hao tài sản cố định
	 
	 
	1
	Kế toán Nhà nước

	72
	Hướng dẫn thực hành kế toán trên Excel
	Trần Văn Thắng
	 
	1
	Hệ thống Thông tin Kế toán P1

	73
	Hướng dẫn thực hành Excel
	Ông Văn Thông
	 
	1
	Hệ thống Thông tin Kế toán P1

	74
	Giáo trình Microsoft Access
	Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên
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